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1. Tên môn học: Quy hoạch thực nghiệm 
Design of Experiments
2. Số tín chỉ: 2
3. Trình độ: Cho sinh viên năm thứ 3
4. Phân bổ thời gian:

- Lên lớp:


30 tiết (2 tiết / tuần)


+ Lý thuyết: 

18 tiết
+ Bài tập:
 
10 tiết
+ Kiểm tra: 

02 tiết

- Thí nghiệm: 

không 

- Tự học: 


60 giờ 
5. Điều kiện tiên quyết: 
Xác suất thống kê


6. Mục tiêu của môn học:

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ sở về lý thuyết quy hoạch thực nghiệm. Trên cơ sở đó sinh viên hiểu và áp dụng vào công việc thực tế trong lĩnh vực dầu khí và các ngành khác. 
7. Mô tả các nội dung môn học:

Giới thiệu kiến thức cơ bản đại cương về lý thuyết quy hoạch thực nghiệm; quy hoạch thực nghiệm 1 yếu tố; quy hoạch thực nghiệm 2 yếu tố; quy hoạch thực nghiệm 2k yếu tố; Các mô hình tối ưu hóa quy hoạch thực nghiệm ứng dụng trong công nghệ Lọc - Hóa dầu.
8. Nhiệm vụ của sinh viên: 

· Nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng;

· Sưu tầm, nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên;

· Tham dự đầy đủ các giờ giảng của giảng viên và các buổi tổ chức thảo luận dưới sự hướng dẫn và điều khiển của giảng viên theo quy chế của trường.
9. Tài liệu học tập:
· Giáo trình chính: 

[1] Design and Analysis of Experiments 7th edition - Douglas C. Montgomery - John Wiley & Son, 2009.
· Sách tham khảo:  

[2] Quy hoạch thực nghiệm, Nguyễn Cảnh, Trường ĐH Bách khoa – TP.HCM, 2004.
[3] Operations Research: An Introduction: International Version, Hamdy A. Taha, Prentice Hall, October 2010.
[4] Optimization in Operations Research, Ronald L. Rardin, Prentice Hall, 1997[image: image1.wmf]
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.
[5] Minitab Manual, Minitab Inc., 3081 Enterprise Drive.
10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: (tính theo % điểm tổng)
· Tham dự lớp đầy đủ: 


10%
· Bài tập: 




10%
· Thực hành, thí nghiệm: 


  0%

· Điểm kiểm tra giữa kỳ: 


30%
· Điểm thi kết thúc môn học: 

50%
11. Thang điểm: 10
12. Nội dung chi tiết học phần:

	Nội dung
	Số tiết
	Tài liệu đọc trước
	Nhiệm vụ của sinh viên

	Chương 1. Một số khái niệm cơ bản                           

1.1. Giới thiệu và các khái niệm cơ bản
1.2. Mẫu ngẫu nhiên và các phân phối mẫu
1.3. Độ chính xác và độ tin cậy của các số đo.
1.4. Kiểm định giả thuyết
	2LT

	Tài liệu [1]
Chương 2, mục 2.1-2.3

	Đọc thêm các nội dung liên quan  của tài liệu tham khảo [2]


	Chương 2. Phân tích thống kết quả thực nghiệm.

2.1. Các dạng của sai số đo.

2.2. Phương sai thực nghiệm.

2.3. Kiểm tra mức ý nghĩa của các hệ số phương trình theo phân phối Student.

2.4. Kiểm tra tính tương thích của phương trình theo phân phối Fischer.

2.5. Bài tập ứng dụng
	3LT, 2BT
	Tài liệu [1]
Chương 2, mục 2.4-2.7

	Đọc thêm các nội dung liên quan  của tài liệu tham khảo [2];

Làm bài tập 

	Chương 3. Quy hoạch và xử lý kết quả thực nghiệm 1 yếu tố.
3.1. Đặt vấn đề.

3.2. Phân tích mô hình thực nghiệm 1 yếu tố
3.3. Kiểm tra mô hình thực nghiệm.
3.4. Xây dựng mô hình hồi quy và xác định kích thước mẫu

3.5. Phân tích mô hình hồi quy và phân tích phương sai
3.6. Bài tập ứng dụng.
	4LT, 3BT
	Tài liệu [1]
Chương 3, mục 3.1-3.9
	Đọc thêm các nội dung liên quan  của tài liệu tham khảo [2];

Làm bài tập

	Kiểm tra giữa kì
	2
	
	Ôn tập các kiến thức đã học và làm bài kiểm tra

	Chương 4. Quy hoạch thực nghiệm 2 yếu tố 
4.1. Các khái niệm và định nghĩa
4.2. Phân tích thống kê bài toán quy hoạch thực nghiệm 2 yếu tố
4.3. Kiểm tra mô hình thực nghiệm.
4.4. Ước lượng các tham số và xác định kích thước mẫu
4.5. Bài tập ứng dụng
	3LT, 2BT
	Tài liệu [1]

Chương 5, mục 5.1-5.6
	Đọc thêm các nội dung liên quan  của tài liệu tham khảo [2];

Làm bài tập

	Chương 5. Quy hoạch thực nghiệm 2k yếu tố 
5.1. Giới thiệu

5.2. Quy hoạch thực nghiệm 22
5.3. Quy hoạch thực nghiệm 23
5.4. Quy hoạch thực nghiệm 2k
5.5. Bài tập ứng dụng
	3LT, 2BT
	Tài liệu [1]

Chương 6, mục 6.1-6.6
	Đọc thêm các nội dung liên quan  của tài liệu tham khảo [2];

Làm bài tập

	Chương 6. Các mô hình tối ưu hóa thực nghiệm ứng dụng trong Công nghệ Lọc-Hóa dầu

6.1. Mô hình hồi quy tuyến tính
6.2. Tối ưu hóa thực nghiệm bằng phương pháp leo dốc

6.3. Giới thiệu về phần mềm Minitab và ứng dụng trong phân tích các mô hình quy hoạch thực nghiệm
6.4. Bài tập ứng dụng
	3LT,
1BT
	Tài liệu [1]

Chương 10, mục 10.1-10.8

	Đọc thêm các nội dung liên quan  của tài liệu tham khảo [2];

Tự học sử dụng phần mềm ứng dụng
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